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Câu 1: Trong khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 năm 1945 đến giữa tháng 8 năm 1945, Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?

A. Thực dân Anh
B. Phát xít Nhật

C. Trung Hoa Dân quốc
D. Đế quốc Mĩ
Câu 2: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước trở thành người đảng viên cộng sản là

A. khi dự Hội nghị Vécxai ở pháp

B. khi dự Đại hội Đảng Xã hội Pháp

C. khi tìm được con đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản

D. khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) ở Liên Xô
Câu 3: Trong thời kì 1919 - 1930, kinh tế Việt Nam

A. có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới
B. phát triển cân đối giữa các vùng, miền

C. phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp
D. phổ biến trong tình trạng nghèo nàn
Câu 4: Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Đông Dương là gì?

A. Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa

B. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam

C. Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra

D. Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất
Câu 5: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

A. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt” và phổ cập văn hóa

B. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam

C. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương

D. sự thành công trong thực tế của chiến lược đại đoàn kết dân tộc
Câu 6: “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945) là bản chỉ thị
của

A. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc

B. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

D. Tổng bộ Việt Minh
Câu 7: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. đánh đổ phong kiến
B. đánh đổ đế quốc và tay sai

C. chống tư sản và địa chủ
D. cải cách ruộng đất
Câu 8: Hai căn cứ địa cách mạng đầu tiên ở Việt Nam là

A. Bắc Sơn - Võ Nhai và Cao Bằng
B. Cao Bằng và Lạng Sơn

C. Chiêm Hóa và Tân Trào (Tuyên Quang)
D. Thái Nguyên và Tuyên Quang
Câu 9: Phong trào cách mạng 1930- 1931 ở Việt Nam dẫn đến sự hình thành của

A. Mặt trận Liên Việt
B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. khối liên minh công- nông
D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
Câu 10: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản”. Đây là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

B. đọc bản sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin

C. tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa

D. gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vécxai
Câu 11: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định nhiệm vụ cách mạng là do chưa nhận thức đúng về

A. yêu cầu số một của xã hội Việt Nam thời thuộc địa

B. vai trò của giai cấp công nhân trong cách mạng thuộc địa

C. quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

D. giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
Câu 12: Trong khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 năm 1945 đến giữa tháng 8 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn
B. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói

C. Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa
D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo
Câu 13: Sở dĩ cuộc bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son tháng 8/1925 đã đánh dấu bước tiến mới của công nhân Việt Nam là do

A. thể hiện ý thức giai cấp, ý thức chính trị, đoàn kết quốc tế

B. buộc giới chủ phải đáp ứng yêu sách tăng lương cho công nhân

C. lấn đầu tiên công nhân đấu tranh bằng hình thức bãi công

D. làm cho thực dân Pháp phải lúng túng trong việc đối phó
Câu 14: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây?

A. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa
B. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh

C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái
D. Truyền bá lí luận cách mạng
Câu 15: Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1925 và Việt Nam Quốc dân đảng năm 1927 đều

A. tăng cường huấn luyện, đào tạo cán bộ cách mạng

B. lôi cuốn đông đảo công nông tham gia cách mạng

C. chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức trên cả nước

D. góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển
Câu 16: Trong thời gian ở Liên Xô (1923-1924), Nguyễn Ái Quốc đã

A. tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản

B. sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa

C. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

D. thành lập nhóm Cộng sản đoàn
Câu 17: Đặc điểm bao trùm của lịch sử dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 là

A. khuynh hướng vô sản và tư sản cùng phát triển trong phong trào yêu nước

B. phát triển tuần tự từ khuynh hướng tư sản chuyển sang khuynh hướng vô sản

C. khuynh hướng vô sản chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ kinh nghiệm từ khuynh hướng tư sản

D. sau thất bại của khuynh hướng tư sản, khuynh hướng vô sản phát triển mạnh
Câu 18: Nội dung nào sau đây là một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925 -1929)?

A. phát động tiến công và nổi dậy
B. xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng

C. mở nhiều lớp đào tạo cán bộ
D. phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc
Câu 19: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức Cộng sản đảng năm 1929 chứng tỏ

A. giai cấp công nhân trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng

B. khuynh hướng vô sản hoàn toàn chi phối phong trào yêu nước

C. phong trào công nhân bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác

D. việc thành lập một chính đảng vô sản ở Việt Nam là cấp thiết
Câu 20: Cao trào kháng Nhật cứu nước năm 1945 ở Việt Nam có ý nghĩa nào sau đây?

A. Giúp cho quần chúng nhân dân tập dượt đấu tranh

B. Mở đầu thời kì vận động giải phóng dân tộc

C. Củng cố chính quyền cách mạng trong cả nước

D. Bước đầu xây dựng lực lượng cho cách mạng
Câu 21: Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã

A. thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10-1930

B. bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ

C. tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam

D. đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam
Câu 22: Một trong những đặc điểm của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị và ngoại giao

B. giành chính quyền ở nông thôn rồi tiến vào thành thị

C. diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu

D. lực lượng vũ trang đóng vai trò quyết định thắng lợi
Câu 23: Bốn tỉnh giành được chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945  là

A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn

B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế

C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam
Câu 24: Trong giai đoạn 1936-1939, nhân dân Việt Nam chưa thực hiện

A. kết hợp các hình thức đấu tranh công khai và bí mật

B. giành độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất

C. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít

D. đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
Câu 25: Cơ quan ngôn luận của tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng (6/1929) là tờ báo

A. Người nhà quê
B. Báo Đỏ
C. Chuông rè
D. Búa liềm
Câu 26: Lực lượng xã hội nào ở Việt Nam đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn của tư bản Pháp vào năm 1923?

A. Nông dân
B. Tư sản và địa chủ

C. Công nhân
D. Tiểu tư sản
Câu 27: Thời cơ “ngàn  năm có một” để nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 bắt đầu  khi

A. phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh

B. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc

C. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật

D. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng
Câu 28: Một trong những bài học kinh nghiệm mà phong trào cách mạng 1930-1931 để lại cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam là

A. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc

B. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành vầ giữ chính quyền

C. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc

D. Chỉ phát lệnh khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài
Câu 29: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào là lực lượng cách mạng to lớn?

A. Công nhân
B. Tiểu tư sản
C. Tư sản dân tộc
D. Nông dân
Câu 30: Trong giai đoạn  1936 - 1939, nhân dân Việt Nam đã

A. phát triển dân quân du kích
B. xây dựng bộ đội địa phương

C. thành lập bộ đội chủ lực
D. mít tinh, biểu tình đòi quyền sống
Câu 31: Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

A. nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ phong kiến và đế quốc

B. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ

C. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân

D. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh và dân chủ
Câu 32: Trong giai đoạn 1939-1945, Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam là

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
B. Việt Nam giải phóng quân

C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
D. Việt Nam quang phục hội
Câu 33: Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản của Việt Nam đầu năm 1930 quyết định thành lập một đảng duy nhất lấy tên là

A. Đảng Lao động Việt Nam
B. Đảng Dân chủ Việt Nam

C. Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Đảng Cộng sản Đông Dương
Câu 34: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941  xác định

A. kẻ thù chủ yếu trước mắt là đế quốc và giai cấp địa chủ

B. sẽ thành lập chính quyền nhà nước của công nông binh

C. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm

D. phương pháp giành chính quyền là là tổng tiến công
Câu 35: Trong quá trình chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, đến năm 1942, khắp các Châu ở Cao Bằng đều có

A. hội Cứu quốc
B. hội Phản phong
C. hội Đồng minh
D. hội Phản đế
Câu 36: Tổ chức nào Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái  vào tháng 2 năm 1930?

A. Việt Nam nghĩa đoàn
B. Việt Nam Quốc dân đảng

C. Tân Việt Cách mạng đảng
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
Câu 37: Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam bùng nổ trong điều kiện chủ quan nào sau đây?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng

B. Phát xít Nhật tiến vào xâm lược ba nước Đông Dương

C. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh được thành lập

D. Đời sống nhân dân lao động khó khăn, cực khổ.
Câu 38: Những sự kiện nào trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến cách mạng Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới nhất?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (6/1919)

B. Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam

C. Nước Nga Xô viết được thành lập

D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc
Câu 39: Sự kiện nào là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam?

A. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954)

B. Cách mạng tháng Tám thành công (1945)

C. Kháng chiến chống Mĩ thắng lợi (1975)

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930)
Câu 40: Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 đề ra chủ trương

A. thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh

B. thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương

C. thành lập Liên minh nhân dân Việt- Miên- Lào

D. phát động cao trào kháng Nhật cứu nước

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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